
 
 

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II TIẾNG VIỆT LỚP 2 

 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc dưới đây 

- Lá cờ (Trang 128, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

- Bóp nát quả cam (Trang 124, SGK Tiếng việt 2 tập 2) 

2. Đọc hiểu văn bản 

Đọc đoạn văn sau và khoanh tròn vào phương án đúng 

Cá rô lội nước 

           Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn với màu bùn. Những 

cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch. Suốt mùa đông ẩn náu trong bùn ao, 

bây giờ chúng chui ra, khoan khoái đớp bóng nước mưa mới ấm áp, rồi dựng vây 

lưng ra như ta trương cờ, rạch ngược qua mặt bùn khô, nhanh như cóc nhảy. Hàng 

đàn cá rô nô nức lội ngược trong mưa, nghe rào rào như đàn chim vỗ cánh trên mặt 

nước. 

Câu 1. Cá rô có màu như thế nào? 

A. Giống màu đất 

B. Giống màu bùn 

C. Giống màu nước 

Câu 2.  Mùa đông, cá rô ẩn náu ở đâu? 

A. Trong ao bùn 

B. Trong đất 

C. Trong cát 

Câu 3. Đàn cá rô lội ngược trong mưa tạo ra tiếng động như thế nào? 



 
 

A. Rào rào như chim vỗ cánh 

B. Nô nức lội ngược trong mưa 

C. Như cóc nhảy 

Câu 4. Câu văn “Những cậu rô đực cường tráng mình dài mốc thếch.” thuộc kiểu câu 

gì? 

A. Ai là gì? 

B. Ai thế nào? 

C. Ai làm gì? 

Câu 5. Trong câu: “Ông em trồng cây táo để ăn quả” bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi 

gì? 

A. Để làm gì? 

B. Vì sao? 

C. Khi nào? 

Câu 6. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau: 

a. Nóng >< ……………………                                     

b. Dài >< ……………………… 

c. To >< ………………………. 

d. Gầy >< ……………………... 

Câu 7. Viết lại câu sau cho đúng chính tả: chiều nay, mai có đi nao động không. 

…………………………………………………………………………………………... 

Câu 8. Đặt câu hỏi trả lời cho bộ phận in đậm trong câu sau: 

Mùa đông đến, chim én bay về phương Nam tránh rét. 

........................................................................................................................................... 



 
 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả đoạn thơ sau 

Kho báu 

        Ngày xưa, có hai vợ chồng người nông dân kia quanh năm hai sương một 

nắng, cuốc bẫm cày sâu. Hai ông bà thường ra đồng từ lúc gà gáy sáng và trở 

về nhà khi đã lặn mặt trời. Đến vụ lúa, họ cấy lúa, gặt hái xong, lại trồng khoai, 

trồng cà. 

 

 

 



 
 

2. Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 đến 7 câu) kể lại một lần em an ủi người 

khác. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………...............................................................................................................................
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........................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ĐỀ 5 

I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng các bài tập đọc 

Đánh giá đọc dựa trên: 

– Thao tác đọc đúng: tư thế, cách đặt sách vở, cách đưa mắt đọc 

– Phát âm rõ các âm vần khó, cần phân biệt 

– Đọc trơn, đúng tiếng, từ, cụm từ, câu (không đọc sai quá 10 tiếng) 

– Âm lượng đọc vừa đủ nghe 

– Tốc độ đọc đạt yêu cầu (tối thiểu 30 tiếng/1 phút) 

– Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ 

– Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc 

2. Đọc hiểu văn bản 

Câu 1. B 

Câu 2. A 

Câu 3. C 

Câu 4. B 

Câu 5. A 

Câu 6. 

a. Nóng >< Lạnh 

b. Dài >< Ngắn 



 
 

c. To >< Bé 

d. Gầy >< Béo 

Câu 7. Câu văn đúng chính tả như sau: 

Chiều nay, Mai có đi lao động không? 

Câu 8. Câu hỏi: 

Mùa đông, chim én bay về phương Nam để làm gì? 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Viết chính tả 

Đánh giá viết dựa trên: 

– Viết đúng kiểu chữ cái kiểu chữ thường, cỡ to và vừa. 

– Viết đúng các từ ngữ. 

– Viết đúng chính tả bài viết có độ dài khoảng 30 chữ. 

Viết tốc độ tối thiểu 30 chữ / 15 phút 

2. Viết đoạn văn 

Gợi ý:  

- Người đó là ai? 

- Người đó đã gặp chuyện gì? 

- Tâm trạng, trạng thái lúc đó của người ấy như thế nào? 

- Em đã an ủi họ ra sao? 

- Họ đáp lại lời an ủi của em như thế nào 

- ……. 

 


